
Ngày Tháng Năm

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Phạm Lê Hà My 18 12 2016 X Kinh

C4/143, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

2 Mai Thiện Nhân 20 10 2016 Kinh

5A13/1, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

3 Bùi Nguyễn Quốc Nhân 16 9 2016 Kinh B 3/26 ấp 2 BL

4 Trần Hoàng An Nhiên 31 8 2016 X Kinh

C3/99B, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

5 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 31 1 2016 X Kinh

A 6/161, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

6 Dương Ngọc Gia Hân 01 4 2016 X Kinh

B4/290, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

7 Lê Quốc Khánh 15 2 2016 Kinh

8 Nguyễn Ngọc Lê Khanh 23 1 2016 X Kinh

C3/99, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

9 Trần Ngọc Lan 13 5 2016 X Kinh

B1/360, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

10 Nguyễn Đăng Quang 30 3 2016 Kinh

C2/41, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM
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11 Khương Thị Thu Phương 9 11 2016 X Kinh

C3/124/12 ấp 3 BL, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

12 Trần Khánh Ngọc 11 8 2016 X Kinh

C5/168, ấp 3, xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

13 Nguyễn Quang Tuấn 30 3 2016 Kinh

4B/31/1 Ấp 4 Xã PVH, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

14 Lưu Anh Thư 11 6 2016 X Kinh

C8/319 Ấp 3 Xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

15 Nguyễn Trung Hiếu 16 8 2016 Kinh

B4/280 Ấp 2 Xã Bình 

Lợi, huyện Bình Chánh, 

TP. HCM

16 Đào Tuấn An 31 8 2016 Kinh

C3/124, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

17 Trần Thị Mỹ Anh 06 10 2016 X Kinh

C11/404, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

18 Hồ Thế Hào 13 2 2016 Kinh 5B BL, Long An

19 Võ Hoàng Khang 24 12 2016 Kinh

B7/241, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

20 Phạm Nguyễn Duy Khang 18 3 2016 Kinh

B4/285, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

21 Huỳnh Thị Việt Như 17 10 2016 X Kinh

C4/129, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM

22 Lê Thái Ngọc 20 7 2016 X Kinh

B3/309, xã Bình Lợi, 

huyện Bình Chánh, 

TP.HCM
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23 Nguyễn Hứa Thiện Nhân 06 10 2016 Kinh

C4/134 ấp 3 xã Bình Lợi 

huyện Bình Chánh 

TPHCM 

24 Dương Đông Quân 06 8 2016 Kinh

C5/158/1 ấp 3 xã Bình 

Lợi huyện Bình Chánh 

thành phố Hồ Chí Minh 

Người lập bảng

Nguyễn Thị Ngọc Kha

(đã ký)

Danh sách tổng cộng: 24 bé

Bình Chánh, ngày 26 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hương








